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外資企業に対する投資活動に関する定期的な報告義務 

現行の規定によれば、投資プロジェクトを実施する外資企業は、

ベトナムの外国投資国家情報システムに、その実施状況について

オンラインで報告し（2020年の投資法第72 条2a項）、投資登録証

明書の発給機関へ投資実施の監視評価報告を提出する義務がある

（政令No.29/2021/ND-CP第100条8a項）。 

報告の種類及びその期限は以下の通りである。 

1. 投資プロジェクトの実施状況に関するオンライン報告 

• 四半期報告：翌四半期の最初の月の10日まで。 

• 年次報告：報告年の翌年3月31日まで。 

2. 投資実施の監視評価報告 

• 6月迄の半期報告：報告年の7月10日まで 

• 年次報告：報告年の翌年2月10日まで 

最近、企業が投資登録証明書の修正申請書類を提出する際、投資

登録機関より上述の報告義務の実施を要求される、という実務上

の影響が出ている。企業が報告書を提出していない場合、当局は

申請書類を承認しない。 

さらに、企業が報告しない、期限通りに報告しない、もしくは不

正な報告をする場合は3,000万VNDから 5,000万VNDまでの罰金が科

せられる（政令 No.122/2021/ND-CP第15条2項）。 

期限通りに投資実施の監視評価報告を提出しない、規定通り十分

な内容を報告しない、或いは報告書を提出しない場合は、2,000万

VND か ら 3,000 万 VND ま で の 罰 金 が 科 せ ら れ る （ 政 令 

No.122/2021/ND-CP第15条1項）。 

弊社では上記の報告手続きを代行することが可能です。 

Nghĩa vụ nộp báo cáo hoạt động đầu tư định kỳ của doanh  nghiệp FDI 

     Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 

nghĩa vụ nộp báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện dự án đầu tư trên Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (Luật đầu tư 2020 điều 72 

khoản 2a) và báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư cho cơ quan cấp giấy 

chứng nhận đầu tư (Nghị định 29/2021/NĐ-CP điều 100 khoản 8a). 

Loại báo cáo, kì hạn báo cáo như sau: 

1. Báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện dự án đầu tư 

• Báo cáo quý: trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo  

• Báo cáo năm: trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo  

2. Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư 

• Báo cáo 6 tháng: trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo. 

• Báo cáo năm: trước ngày 10 tháng 02 năm sau của năm báo cáo 

      Trên thực tế, gần đây, khi nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, các cơ quan đăng ký đầu tư thường yêu cầu doanh nghiệp 

phải hoàn thành nghĩa vụ báo cáo. Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp báo 

cáo đầy đủ thì sẽ không được chấp thuận điều chỉnh giấy phép. 

      Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện báo cáo, báo cáo 

không đúng thời hạn hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư sẽ 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 (Nghị định 122/2021/NĐ-CP 

điều 15 khoản 2). 

      Trường hợp doanh nghiệp lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không 

đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định hoặc không thực hiện 

báo cáo sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Nghị định 

122/2021/NĐ-CP điều 15 khoản 1). 
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代行依頼をご希望されるお客様は以下までお問い合せください。 

AIC VIETNAM CO.,LTD 

Business Consulting Division  

Tel: +(84)24 - 39 765 761 

Fax: +(84)24 - 39 765 762 

Email: bc@aic-vietnam.com 

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ nộp báo cáo đầu tư nêu trên. Trường 

hợp Quý khách hàng có nhu cầu hỗ trợ thủ tục này, vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH AIC VIỆT NAM 

Phòng Tư vấn đầu tư 

Tel: +(84)24 - 39 765 761 

Fax: +(84)24 - 39 765 762 

Email: bc@aic-vietnam.com 
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